
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MS. MARTINA

CLASS: PRE INTER STARTING DATE: 8/10/2018
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1 1858003 Phạm Trần Diệu Hiền 17 82 67 66 85 90 68 73 90 2 3 77 66 91 68 72 INTER

2 1858012 Nguyễn Thị Kiều Oanh 28 69 60 71 80 85 66 66 80 3 3 69 69 83 66 69 INTER A.P.

3 1858013 Lê Văn Nguyên Phúc 22 77 40 76 80 65 60 62 75 1 9 68 74 86 60 68 INTER A.P.

4 1858015 Nguyễn Quỳnh Trúc 44 79 80 77 85 90 76 76 85 0 5 82 75 93 76 79 INTER

5 1858017 Dương Thị Thanh Phương 28 68 67 75 90 50 63 58 75 7 1 58 61 72 63 62 Failed A.P.-F

6 1859028 Nguyễn Đức Lộc A.P.F 17 59 53 69 60 60 53 50 70 12 5 32 56 35 53 46 Failed A.P.-F

7 1859029 Trần Đạo Hoàng Long 44 87 93 69 85 65 74 69 80 2 8 75 63 89 74 73 INTER

8 1859038 Nguyễn Mạnh Phong 39 67 80 71 60 80 66 71 90 2 4 73 64 95 66 71 INTER

9 1859040 Võ Khắc Quảng A.P.F 67 72 73 33 65 65 63 65 60 9 11 58 68 51 63 61 Failed A.P.-F

10 1859042 Tô Thanh Tài 50 91 100 69 80 95 81 77 100 1 0 82 71 100 81 81 INTER

11 1859048 Đoàn Minh Tuấn 50 79 73 73 80 70 71 90 100 4 0 88 68 100 71 78 INTER

12 1859052 Huỳnh Anh Khoa 44 70 80 44 90 70 66 65 80 10 7 54 65 65 66 62 Failed A.P.-F
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